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Danh hiệu LỚP CŨ LỚP MỚI GHI CHÚ

1 Nguyễn Đào Minh Anh 25/02/2007 x 8.3 K Tốt 13 Tiên tiến 6A9 7A4

2 Nguyễn Lê Kim Bích 12/05/2007 x 8.8 G Tốt 5 Giỏi 6A9 7A4

3 Lý Khả Doanh 12/09/2007 x 8.2 G Tốt 11 Giỏi 6A8 7A4

4 Nguyễn Đức Duy 04/06/2005 4.2 Y Tb 42 7A9 7A4 LB

5 Trần Đức Duy 20/11/2007 7.2 Tb Tốt 36 6A7 7A4

6 Nguyễn Thùy Ánh Dương 04/10/2007 x 8.7 K Tốt 13 Tiên tiến 6A8 7A4

7 Nguyễn Tuấn Thành Đạt 26/12/2007 8.1 K Tốt 44 Tiên tiến 6A3 7A4

8 Phan Nguyễn Tiến Đạt 09/10/2007 6.8 Tb Tốt 37 6A6 7A4

9 Nguyễn Lê Thành Đệ 10/11/2007 8.2 G Khá 25 Tiên tiến 6A4 7A4 HSCN

10 Huỳnh Thanh Hiền 11/11/2007 7.4 K Tốt 32 Tiên tiến 6A6 7A4

11 Đào Trung Hiếu 08/11/2007 8.0 K Tốt 28 Tiên tiến 6A4 7A4

12 Lê Văn Hiếu 27/03/2007 K Tốt 7A4 HS mới

13 Ngô Văn Hoàn 10/04/2007 8.4 G Tốt 16 Giỏi 6A6 7A4

14 Lê Nguyễn Minh Hoàng 22/10/2007 9.0 G Tốt 25 Giỏi 6A3 7A4

15 Tăng Quốc Huy 01/11/2005 6.0 Tb Tốt 44 6A7 7A4

16 Nguyễn Phước Hải Huyên 01/01/2007 6.4 Tb Tốt 43 6A5 7A4

17 Nguyễn Thị Ngọc Hường 06/03/2007 x 6.9 K Tốt 32 Tiên tiến 6A10 7A4

18 Lê Tuấn Khang 10/01/2007 6.9 Tb Tốt 43 6A4 7A4

19 Nguyễn Tăng Quốc Khánh 03/04/2007 5.0 Tb Khá 44 6A10 7A4 TLLL

20 Phan Trần Tuấn Kiệt 03/12/2007 7.3 Tb Tốt 42 6A4 7A4

21 Lê Thị Hồng Linh 24/07/2007 x 5.8 Tb Tốt 42 6A6 7A4

22 Nguyễn Thị Khánh Ly 04/07/2007 x 8.0 G Tốt 19 Giỏi 6A7 7A4

23 Nguyễn Thị Tuyết Mai 08/01/2007 x 8.6 G Tốt 15 Giỏi 6A5 7A4

24 Hồ Đức Mạnh 03/05/2007 8.9 G Tốt 3 Giỏi 6A8 7A4

25 Hà Lê Khải Minh 16/12/2007 x 8.8 G Tốt 11 Giỏi 6A5 7A4

26 Võ Ngọc Ngân 26/04/2007 x 7.7 K Tốt 35 Tiên tiến 6A5 7A4

27 Trương Thanh Mỹ Ngọc 24/12/2007 x 8.4 G Tốt 16 Giỏi 6A6 7A4

28 Vưu Trần Hồng Ngọc 02/12/2007 x 8.9 G Tốt 9 Giỏi 6A7 7A4

29 Võ Thanh Nhân 27/06/2006 6.0 Tb Khá 40 6A10 7A4 HSCN

30 Phạm Trung Nhẫn 07/07/2007 9.0 G Tốt 8 Giỏi 6A6 7A4

31 Chu Yến Nhi 10/12/2007 x 8.6 G Tốt 13 Giỏi 6A4 7A4

32 Trần Lê Ngọc Nhi 17/04/2007 x 8.6 G Tốt 13 Giỏi 6A6 7A4

33 Lê Tuấn Phong 26/11/2007 9.0 G Tốt 25 Giỏi 6A3 7A4

34 Phạm Kỳ Phong 06/09/2007 8.1 K Tốt 27 Tiên tiến 6A5 7A4

35 Nguyễn Hồng Bảo Phúc 27/12/2006 5.6 Tb Khá 45 6A6 7A4 TLLL

36 Tôn Nữ Thiên Phụng 07/12/2007 x 7.3 K Tốt 25 Tiên tiến 6A8 7A4

37 Phạm Võ Minh Quân 16/04/2007 7.6 K Tốt 29 Tiên tiến 6A6 7A4

38 Nguyễn Tố Quyên 05/03/2007 x 7.9 K Tốt 17 Tiên tiến 6A9 7A4

39 Trần Giang Sơn 09/09/2006 6.7 Tb Tốt 40 6A7 7A4

40 Nguyễn Minh Tài 14/07/2007 7.1 K Tốt 28 Tiên tiến 6A9 7A4

41 Nguyễn Văn Thắng 02/12/2007 7.3 Tb Tốt 35 6A6 7A4

42 Phạm Thị Thanh Thi 10/01/2007 x 7.8 K Tốt 31 Tiên tiến 6A4 7A4

43 Nguyễn Thị Thủy Tiên 14/08/2007 x 7.8 K Tốt 26 Tiên tiến 6A6 7A4

44 Võ Thị Huyền Trân 21/11/2007 x 8.4 G Tốt 17 Giỏi 6A7 7A4

45 Nguyễn Thành Trí 23/12/2007 7.5 K Tốt 49 Tiên tiến 6A2 7A4

46 Nguyễn Thị Phương Trinh 02/04/2007 x 8.4 G Tốt 17 Giỏi 6A4 7A4

47 Võ Ngọc Trinh 09/09/2007 x 8.0 G Tốt 14 Giỏi 6A10 7A4

48 Bùi Thúy Vy 21/11/2007 x 7.3 K Tốt 33 Tiên tiến 6A6 7A4

49 Lý Thúy Vy 23/02/2007 x 7.5 K Tốt 48 Tiên tiến 6A3 7A4
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